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Số: MÒ  /QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày Ậâ- tháng ỒẬ năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
9 t  9 9 o  o  9

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiên.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Yụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đon vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ự ý

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Lê Xuân Định
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PHÂN BỎ D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(K èm  theo Q uyết đ ịnh  s ố  A 4S /Q Đ -B K H C N  ngày 2L thảng OỊ năm  2020 của Bộ trưởng  Bộ K hoa  học và  C ông nghệ)

Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phí

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Viện ứng 
dụng công 

nghệ

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mói 

sáng tạo

Viện 
nghiên 
cứu và 

Phát triển 
Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Báo Khoa 
học và 

Phát triển

Tạp chí
KH&CN 
Việt Nam

Văn
phòng ủy  

ban Vũ 
trụ  Việt

Nam

Văn 
phòng 

đằng ký 
hoạt động 
KH&CN

Nhà xuất 
bản

KH&KT

Văn phòng
Bộ

Cục Thông
tin KH&CN 

quốc gia

Cục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh 
nghiệp 

KH&CN

A B c D= tù* 1 đến 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 7 705,0 . 850,0 1.320,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 680,0 2.720,0 225,0

A CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIẺN - - - - - - - - - - -
B CHI THƯỜNG XUYÊN 7.705,0 850,0 1.320,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 680,0 2.720,0 225,0

I Chi sụ* nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề 2.000,0 1.320,0 680,0

1.2 Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 
cán bộ (Loại 070-085) 2.000,0 1.320,0 680,0

a Kinh phí thường xuyên 13 -
b Kinh phí không thường xuyên 12 2.000,0 - 1.320,0 - - - - - - - 680,0 - -

III Chi sụ* nghiệp khoa học công nghệ 5.705,0 850,0 - 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 - 2.720,0 225,0
3.1 Vốn trong nước 5.705,0 850,0 - 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 - 2.720,0 225,0

a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
101)

5.705,0 850,0 - 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 - 2.720,0 225,0

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ

1.225,0 - - 1.000,0 - - - - - - - 225,0

- Kinh phí được giao khoán 16 806,0 - - 806,0 - - - - - - - - -
- Kinh phí không được giao khoán 16 419,0 - - 194,0 - - - - - - - - 225,0

2 Kỉnh phí thường xuyên - - - - - - - - - - - - -
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 - - - - - - - - - - - - -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -  . - - - - - - - - - - . - -

3 Kinh phí khống thường xuyên 4.480,0 850,0 - - 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 - 2.720,0 -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 4.480,0 850,0 - - 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 - 2.720,0 -

3.2 Vốn ngoài nước - - - - - - - - - - - - -
MÃ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1054445 1126943 1054714 1080777 1054893 1051243 1110754 1126886 1104879 1054712 1054710 1124105

Địa điểm KBNN noi đo*n vị sử dụng ngân 
sách giao dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN 
Quận Hoàn 
Kiếm, Hà 

Nội

KBNN Quận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN 
Thành phổ 

HàNọi

KBNN 
Quận Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN thành 
phố Hà Nội 

Sở GD 
KBNN

KBNN 
thành phố 

Hà Nội 
Sở GD 
KBNN

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Mã Kho bạc nhà nước 0013 0022 0011 0022 0022 0022 0011 0011,0003 0011,0003
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|C V.

THUYẾT MINH TỎNG HỢP PHÂN BỞ D ự TOÁN CHI s ụ  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020
CỦA BỌ KHOA HỌC vẤ  CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định sổ AA  3 / QĐ-BKHCN ngày ÓUL tháng 0  Ị năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mâu số 39.1

TT

(1 ■

Nội dung
Dự toán còn lại 
năm 2020 chưa 

phân bổ

Tổng số dự toán 
phân bổ đọt này

Trong đó:

Viện ứng dụng 
công nghê

Viện Nghiên 
cứu và phát 
triển Vùng

Trung tâm công 
nghệ thông tin

Báo Khoa học 
và Phát triển

Tạp chí Khoa 
học và Công 

nghệ Việt Nam

Văn phòng ủy 
ban Vũ trụ

Văn phòng
đăng ký hoạt 

động KH&CN

Nhà xuất bản 
KHKT

, Cục thông tin 
KH&CNquỐc

gia

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Dự toán còn lại 
chưa phân bổ

A B € D = 1 đến 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
D ự  TOÁN C H IN S N N 268.206,0 5.705,0 850,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 225,0 262.501,0

B CHI THƯ ỜNG XUYÊN 268.206,0 5.705,0 850,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 225,0 262.501,0
I KINH PHÍ S ự  N GHIỆP KHOA HỌC 268.206,0 5.705,0 850,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 225,0 262.501,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 268.206,0 5.705,0 850,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 225,0 262.501,0

1.1.1
K IN H  PHÍ T H Ự C  H IỆ N  N H IỆ M  v ụ  K H O A  H Ọ C  
CÔNG NGHỆ * 1.225,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0

B N h iệ m  vụ  K H C N  cấ p  B ộ 1.225,0 0 ,0 1 .0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 2 2 5 ,0

1 Đe lài, đề án cấp Bộ 1.225,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0
a Đe tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước 1.225,0 1.000,0 225,0
b Đe tài, đề án thực hiện từ năm nay 0,0
2 Các nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a Chương trình cấp Bộ chuyển tiếp từ năm trước 0,0
b Chương trình cấp Bộ mở mới từ năm nay 0,0
3 Công tác quản lý về KH&CN 0,0
c N h iệ m  vụ  K H C N  cấ p  c ơ  s ở 0*0

1.1.1 KINH PHÍ THƯ ỜNG XUYÊN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 T iền  lư ơ n g  và  h o ạ t  đ ộ n g  bộ  m á y 0,0
- Tiền lương, tiền công và hoạt động bộ máy 0,0
2 Hoạt động thường xuyên theo chúc năng 0,0
3 Kinh nhi hoat đông của VKIST 0,0

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG TH Ư ỜNG X UYÊN 4.480,0 850,0 0,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 0,0
1 Hoạt động bộ máy của cảc đơn vị sự nghiệp khác 3.630,0 0,0 0,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 0,0

2 Đánh giá, xác định một sổ thành phần hóa sinh và kỹ 
thuât chăm sóc hai loài lan Hoàng Thảo

400,0 400,0 •

3
Đánh giá năng suất và chất lượng tinh dầu của cây bạc 
hà (mentha arvensis) trồng tại các vùng khác nhau ờ 
VN

450,0 450,0

4 Hợp tác quốc tế 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Tăng cường cơ sờ vật chất, trang thiết bị cho các cơ 
quan KH&CN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Sửa chữa, chống xuống cấp 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

1.2 VỎN NGOÀI NƯỚC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C ộ n g  k in h  p h í  s ự  n g h iệ p  k h o a  h ọ c 5.705,0 8 5 0 ,0 1 .0 0 0 ,0 4 0 0 ,0 50 ,0 5 0 ,0 40 ,0 320,0 5 0 ,0 2 .7 2 0 ,0 2 2 5 ,0

Trong đó: + v ố n  trong nưóc 5.705,0 850,0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 225,0

I K in h  p h í  th ự c  h iệ n  n h iệ m  vụ k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ 1.225,0 0 ,0 1 .0 0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2 5 ,0

- Kinh phí thực hiện khoán 806,0 806,0 0,0

- Kinh phí không thực hiện khoán 419,0 194,0 225,0
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TT Nội dung
Dự toán còn lại 
năm 2020 chua 

phân hổ

Tổng số dụ- toán
phân bổ đợt này

Trong đó:

Viện ú ng dụng
công nghệ

Viện Nghiên 
cứu và phát 
triển Vùng

Trung tâm công 
nghệ thông tin

Báo Khoa học 
và Phát triển

Tạp chí Khoa 
học và Công 

nghệ Việt Nam

Văn phòng ủy 
ban Vũ trụ

Văn phòng 
đăng ký hoạt 

động KH&CN

Nhà xuất bản 
KHKT

Cục thông tin 
KH&CN quốc 

gia

Cục Phát triển thị 
tru-ờng và doanh 
nghiệp KH&CN

Dụ- toán còn lại 
chu-a phân bỗ

2 K in h  p h í  th ư ờ n g  x u y ê n 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 0,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 0,0

3 K in h  p h í  k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n 4.480,0 8 5 0 ,0 0 ,0 4 0 0 ,0 50 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 3 2 0 ,0 50 ,0 2 .7 2 0 ,0 0 ,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 4.480,0 850,0 0,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 50,0 2.720,0 0,0
- Đoàn ra và niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế 

(tại SGD KBNN) 0,0

- Đường truyền quốc tế (tai SGD KBNN) 0,0
+ Vốn ngoài nước 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kinh phí không thường xuyên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T Ỏ N G  C Ộ N G 5.705,0 850.0 1.000,0 400,0 50,0 50,0 40,0 320,0 5 0 0 2.720,0 225,0
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Mẩu hiểu sổ 39.2

THUYẾT MINH PHÂN BỎ D ự  TOÁN CHI s ự  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÃM 2020

TT

5 F V :* . V ' , '  ' . " r , : ' ' '  ; ------------------------------------------

, „ . . s Quyết định phê duyệt nhiệm  
vụ (số ngày tháng năm)

Thòi gian 
thực hiện

Tống kỉnh phí đã phê duyệt thuc hiện nhiệm vụ

Đom vị chủ trìTổng số

Nguồn NSNN Nguồn khác

Tổng số Đã bố trí Dự kiến phân 
bổ đựt này

Trong đó: 
KP khoán Số còn lại

Số đã thực 
hiện năm 

trước
Năm 2020

A +  B?" 1 2 3 4 5 6 7=4-5-6 8 9 10
........................... 1 ’ Tổng cộng 5.705 806

A Nhiêm vu KHCN cấp Bô 2.960 2.960 960 1.225 806 775
I Nhiêm vu chuyển tiếp 2.960 2.960 960 1.225 806 775

Loại 100 Khoan 10 Ị
Các đề á n /d ự  ản/đề tà i cấp B ộ /tin h 2.960 2.960 960 1.225 806 775

1 Viện Nghiên cứu Sc Phát triển Vùng 2250 2250 570 1000 806 680

1.1 Nghiên cửu xác định loài tiềm năng và biện pháp kỹ thuật nhân giống và canh tác 
câv thuốc Câu đằng (Uncaria spp.) ở vùng miền núi phía Bắc

3369/QĐ-BKHCN ngày 
12/11/2019

11/2019- 
11/2022

2250 2250 570 1000 806 680 Viện Nghiên cứu & Phát triển 
Vùng

2 Cục PTTT và doanh nghiệp KHCN 710 710 390 225 95

2.1
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở ươm 
tạo công nghệ và ươm tao doanh nghiêp KHCN

3363/QĐ-BKHCN ngày 
12/11/2019

11/2019-
4/2021

710 710 390 225 95
Cục PTTT và doanh nghiệp 

KHCN
KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

B Các n h iê m  VỊỊ đ ư ơ c  c ơ  a u a n  c ó  th ẩ m  q u y ề n  g ia o 850
1 Viên ƯDCN 850 850 850

1.1
Đánh giá, xác định một số thành phần hóa sình và kỹ thuật chăm sóc hai loài lan 
Hoàng Thảo

232/QĐ-VƯDCN ngày 
16/8/2019

2020 400 400 400 Viện ứ ng  dụng công nghệ

1.2 Đánh giá năng suất và chất lượng tinh dầu của cây bạc hà (mentha arvensis) trồng 
tai các vùng khác nhau ở VN

232/QĐ-VƯDCN ngày 
16/8/2019

2020 450 450 450 Viện ứ n g  dụng công nghệ

c HĐBM CUA CÁC ĐƠN VỊ SƯ NGHIÊP 3.630 3.630 3.630
1 Báo Khoa học Phát triển 2020 50 50 50
2 Trung tâm Công nghệ thông tin 2020 400 400 400
3 Tạp chí KHCN Việt Nam 2020 50 50 50
4 Vãn phòng ủy ban vũ trụ 2020 40 40 40
5 Vãn phòng đăng ký hoạt động KH&CN 2020 320 320 320
6 Nhà xuât bản 2020 50 50 50
7 Cục thông tin KH&CN quốc gia 2020 2720 2720 2720
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